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   TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     THÀNH PHỐ Q                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Bản án số: 585/2021/HNGĐ-ST  

Ngày: 03.8.2021 

V/v: “         n     tr   t  p nu   con 

sau khi ly hôn, về   p    n ” 
 

 

NHÂN DANH 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Q, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Kh n  L n H ơn  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà  r n          H p 

2. Ông Phạm Ngọ  Đ n  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Th  Nữ Diệu Hiền  là     ký  ò  án 

nhân dân thành phố Q, tỉn   ìn  Đ nh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Q, tỉnh Bình Định tham gia 

phiên tòa: Ông Tr n An Vinh – Kiểm sát viên. 

N à  03 tháng 8 năm 2021, tại Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Q, tỉnh 

 ìn  Đ nh, xét xử sơ t ẩm công khai vụ án   n n ân      ìn  thụ lý số 

340/2021/TLST-HNGĐ n à  29 tháng 4 năm 2021về việc “ r n     p về t        

n     tr   t  p nu    on s u khi ly hôn  về   p    n ” theo Quy t   n      vụ án 

ra xét xử số 145/2021/QĐXX-ST ngày 14 tháng 7 năm 2021, giữ   á    ơn  s : 

 - N u ên  ơn: An  N u ễn    n  L  s n  năm: 1977; Đ     ỉ: 538    n  

 HĐ, Tp. Q  tỉn   ìn  Đ n . 

 -     ơn: C   Đào     N ọ      s n  năm: 1981; Đ     ỉ:    6, KV5, P. NP, 

Tp. Q  tỉn   ìn  Đ n . 

Cá    ơn  s     m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 14 tháng 4 năm 2021 và trong quá trình xét xử, 

nguyên đơn anh Nguyễn Thanh L  trình bày: 
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Anh và ch  Đào     Ngọc Th thuận tình ly hôn theo Quy t   nh số 84/QĐS -

HNGĐ n à  10/02/2020  ủa Tòa án nhân dân thành phố Q.   eo         Th    c 

tr c ti p nu      ng cháu Nguyễn T n H, sinh ngày 15/01/2008; an     n  ĩ  vụ 

c p    ng nuôi con chung mỗi tháng 3.000.000  ồng, th i gian c p    ng kể từ 

t án  3/2020   o   n khi cháu H thành niên. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, cháu H ở 

với ch  Th    c 02 tháng thì b t mãn, chán nản nên   áu  ã t  ý về ở với anh từ    

  o   n nay. Từ khi cháu H chuyển   n ở vớ   n  t ì  n  là n   i tr c ti p   ăm 

s    nu      n  và       n   áu     ọc hằng ngày. Nay anh khởi kiện yêu c u Tòa 

giao cháu H cho anh tr c ti p nu      ng và không yêu c u ch  Th c p    ng nuôi 

con. 

Bị đơn  hị   o  hị  gọ   h tr nh   y   

Ch  và anh Nguyễn Thanh L thuận tình ly hôn theo Quy t   nh số 84/QĐS -

HNGĐ n à  10/02/2020  ủa Tòa án nhân dân thành phố Q. Ch     c tr c ti p nuôi 

   ng con chung tên Nguyễn T n H, sinh ngày 15/01/2008; anh L    n  ĩ  vụ c p 

   ng nuôi cháu H 3.000.000 ồng/tháng, th i gian c p    ng kể từ tháng 3/2020 

  o   n khi cháu H thành niên. Sau khi ở với ch  một th i gian, tháng 4/2020 cháu 

H về ở với anh L. Ch    n nhà t ăm cháu H thì anh L và mẹ anh L  án     , ch   ã 

làm  ơn báo báo C n   n p   ng THĐ, TP. Q. Nay anh L yêu c u Tòa án giao 

cháu H cho anh L tr c ti p nu      ng, ch  có ý ki n n   s u: N u cháu H về ở với 

anh L ch   ồng ý, vì trên th c t  từ tháng 4/2020 cháu H về ở với anh L ch  vẫn tôn 

trọng ý ki n của cháu và không có ý ki n gì. Tuy nhiên, n u giao cháu H cho anh L 

nuôi theo thủ tục pháp lý thì ch  k  n   ồng ý.  

+ Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Q phát biểu 

việc tuân thủ pháp luật về tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án  ho đến trước thời 

điểm Hội đồng xét xử nghị án: 

- Thẩm p án  ã t  c hiện  ún  t eo qu    nh của Bộ luật tố tụng dân s  kể 

từ khi thụ lý vụ án   o   n tr ớ  t      ểm   t  ử sơ t ẩm.  ạ  p  ên tò  sơ t ẩm  

Thẩm phán và Hộ   ồng xét xử tuân thủ  ún  t eo qu    nh của pháp luật tố tụng 

dân s . 

- Việc ch p hành pháp luật của nhữn  n   i tham gia tố tụng dân s : Nguyên 

 ơn  b   ơn  ã th c hiện  ún   á  qu ền và n  ĩ  vụ t eo qu    nh tạ  Đ ều 70, 71 

72 Bộ luật tố tụng dân s . 

+  ề quan điểm gi i quyết vụ án: Đề n    Hộ   ồng xét xử áp dụn  Đ ều 82, 

84 Luật H n n ân      ìn  ch p nhận yêu c u khởi kiện của  n  N u ễn    n  L 
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   o   áu Nguyễn T n H cho anh L tr   t  p   ăm s    nu      n . Về   p    n  

nuôi con: Anh L k  n   êu   u nên k  n    ả  qu  t. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án  ã    c xem 

xét tạ  p  ên toà và  ăn  ứ k t quả tranh tụng, Hộ   ồng xét xử nhận   nh: 

[1] Về tố tụn : An  N u ễn    n  L     ơn k ở  k ện  êu   u  ò  án   ả  

qu  t t        n     tr   t  p nu    on s u k   l    n và về   p    n  nuôi con vớ  

    Đào     N ọ    , trú tạ        ỉ:    6, KV5, P. NP, Tp. Q  tỉn   ìn  Đ n  nên 

vụ án t uộ  t ẩm qu ền   ả  qu  t  ủ   ò  án n ân  ân t àn  p ố Q  tỉn   ìn  

Đ n  t eo qu    n  tạ  Đ ều 28;   ểm   k oản 1 Đ ều 35;   ểm   k oản 1 Đ ều 39  ủ  

 ộ luật  ố tụn   ân s . 

 [2] Về nộ   un :  

[2.1]  ạ  Qu  t   nh công nhận thuận tình ly hôn và s  thỏa thuận của các 

  ơn  s  số 84/QĐS -HNGĐ n à  10/02/2020  ủa Tòa án nhân dân thành phố Q 

 ã qu  t   n     o cháu Nguyễn T n H, sinh ngày 15/01/2008   o     Đào     

N ọ     tr   t  p nu      n ; anh N u ễn    n  L    n  ĩ  vụ c p    ng nuôi 

con chung mỗi tháng 3.000.000  ồng, th i gian c p    ng kể từ tháng 3/2020 cho 

  n khi cháu H thành niên. Tuy n  ên  s u k   ở vớ         k oản  2 t án     áu H 

 ã t  ý về ở với anh L   o   n nay nên anh yêu c u Tòa giao cháu H cho anh tr c 

ti p nu      ng và không yêu c u ch  Th c p    n  nu    on. C      t ừ  n ận s u 

k   về ở vớ      một t       n    áu H  ã t  ý về ở vớ   n  L, ch  tôn trọng ý ki n 

củ    áu n  n  n u giao cháu H cho anh L nuôi theo thủ tục pháp lý thì ch  không 

 ồng ý.  

X t t   : V ệ   nh L và     Th  ều    n u ện vọn  tr   t  p nu     áu H là 

   n   án   tu  n  ên giao cháu H   o    nu   p ả  trên  ơ sở  ảm bảo qu ền l   về 

mọ  m t  ể   áu    t ể phát tr ển toàn   ện. 

Xét   ều kiện nuôi con của anh Nguyễn Thanh L: An     nơ  ở  n   nh và 

hiện   n  sống cùng mẹ tại   a chỉ 538 THĐ, Tp. Q. Anh làm gia công hàn tiện các 

chi ti t  ơ k   tạ   ơ sở S, thu nhập khoảng 15.000.000  ồn    n 20.000.000 

 ồng/tháng. Từ khi cháu H về sống vớ   n    n  là n   i tr c ti p   ăm lo v ệc ăn 

uống, sinh hoạt và       n   áu H     ọc tại  r  ng THCS  HĐ, Tp. Q. Trong khi 

  , ch  Th mở nhà trẻ t  thục tại t  6, khu v c 5, P. NP, Tp. Q, tỉnh  ìn  Đ nh và 

 ũn  là nơ      thuê nhà ở, thu nhập khoản  17.000.000  ồng/tháng. Tuy nhiên, 
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hiện nay nhà trẻ   n   ửa vì tình hình d ch covid nên thu nhập của ch  không  n 

  nh. 

Trên th c t , cháu H về ở với anh L từ t án  4/2020   n nay, cháu  ã ăn ở, 

sinh hoạt  n   nh tại nhà anh L và quen vớ  m   tr  ng học tập cùng bạn  và th y 

cô tại  r  ng THCS  HĐ  Tp. Q. Tạ  bản t  k    n à  29/4/2021  b ên bản l   l   

k    n à  14/7/2021   áu H có n u ện vọn  muốn      ở   n  b  là  n  N u ễn 

Thanh L (BL18, 19).  

 ừ n ữn  phân tích trên, Hộ   ồn    t  ử  ăn  ứ vào  á  Đ ều 81  82  83  84 

Luật H n n ân và      ìn     p n ận  êu   u k ở  k ện  ủ   n  N u ễn    n  L, 

giao cháu N u ễn   n H cho anh L tr   t  p nu      n .  

[2.2] Về   p    n  nu    on:  n  N u ễn    n  L k  n   êu   u nên  ò  

k  n    ả  qu  t. 

 [2.3] Về án p  : Căn  ứ k oản 2 Đ ều 26 N    qu  t số 

326/2016/U  VQH14 n à  30 t án  12 năm 2016  ủ  Ủ  b n     n  vụ Quố  

 ộ  qu    n  về mứ  t u  m ễn    ảm  t u  nộp  quản lý và sử  ụn  án p   và lệ p   

Tòa án,        p ả     u 300.000  ồn  án p     n n ân      ìn  sơ t ẩm.   

 [2.3] Ý k  n  ủ  K ểm sát v ên t  m     p  ên tò  về nộ   un  vụ án là     ơ 

sở nên Hộ   ồn    t  ử    p n ận. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn  ứ các Đ ều 81, 82, 83, 84 Luật H n n ân và      ìn  năm 2014;  

Căn  ứ khoản 2 Đ ều 26 Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016  ủa Ủ  b n     ng vụ Quốc hộ  qu    nh về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Ch p nhận yêu c u khởi kiện của anh Nguyễn Thanh L. Giao cháu Nguyễn 

T n H, sinh ngày 15/01/2008 cho anh Nguyễn Thanh L tr c ti p nu      ng.   

 gười không trự  tiếp nuôi  on  ó quyền, nghĩa vụ thăm nom  on m  không 

ai đượ    n trở.  ếu người không trự  tiếp nuôi  on lạm dụng việ  thăm nom để 

  n trở hoặ  gây  nh hưởng xấu đến việ  trông nom,  hăm só , nuôi dưỡng, giáo 

dụ   on th  người trự  tiếp nuôi  on  ó quyền yêu  ầu  òa án hạn  hế quyền thăm 

nom  on  ủa người đó. 
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   lợi í h  ủa  on khi  ần thiết hai  ên đều  ó quyền xin thay đổi người trự  

tiếp nuôi  on hoặ  mứ   ấp dưỡng nuôi  on. 

2. Về   p    n  nu    on: An  N u ễn    n  L k  n   êu   u nên Tòa 

k  n   em   t   ả  qu  t. 
 

3. Về án phí: Ch  Đào     Ngọc Th phải ch u 300.000  ồn  (b  trăm n  ìn 

 ồn ) án p     n n ân      ìn  sơ t ẩm. Hoàn lại cho anh Nguyễn Thanh L 

300.000  ồng t ền tạm ứn  án p    ã nộp t eo b ên l   t u số 0002427 n à  28 

tháng 4 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân s  thành phố Q.   

4. Về quyền kháng cáo: Cá    ơn  s  có quyền làm  ơn k án   áo tron  t  i 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án    ơn  s  vắng m t tại phiên tòa ho c không có 

m t khi tuyên án mà    lý  o    n   án  t ì t  i hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

   c bản án ho c bản án    c niêm y t. 

 r  ng h p bản án, quy t   n       t    àn  t eo qu    nh tạ  Đ ều 2 Luật 

Thi hành án dân s  t ì n        c thi hành án dân s   n   i phải thi hành án dân 

s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, t  nguyện thi hành 

án ho c b     ng ch  t    àn  án t eo qu    nh tạ   á    ều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân s ; th i hiệu t    àn  án    c th c hiện t eo qu    nh tạ  Đ ều 30 Luật thi 

hành án dân s . 

 

Nơi nhận:                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND tỉn   ìn  Đ nh;    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Tp. Q;    

- Chi cục THADS Tp. Q; 

- Đ ơn  s ;         

- L u  ồ sơ.           

 
 

Khổng Lan Hương 
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